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ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Câu 1: Điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng: (0,5 điểm)

	
	A.
	Đồng là vật dẫn điện tốt.

	
	
	

	
	B.
	Nhôm là chất dẫn nhiệt kém.

	
	
	

	
	C.
	Nước không dẫn điện.

	
	
	

	
	D.
	Nhựa là chất dẫn điện tốt.


Câu 2: Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ năng lượng gió? (0,5 điểm)

	A.
	Pin mặt trời.  
	B.
	Thuyền buồm.

	C.
	Quạt điện.   
	D.
	Tua-bin nhà máy thủy điện.


Câu 3: Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì? (0,5 điểm)
	A.
	Một cái quạt.
	B.
	Một bóng đèn.

	C.
	Một cầu chì.
	D.
	Một chuông điện.


Câu 4: Noãn phát triển thành gì ? (0,5 điểm)
	A.
	Phôi.
	B.
	Quả.

	C.
	Quả chứa hạt.
	D.
	Hạt


Câu 5: Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch? (0,5 điểm)
	A.
	Nước và dầu.
	B.
	Nước và giấm.

	C.
	Nước muối.
	D.
	Nước đường.


Câu 6: Hươu mẹ dạy con tập chạy nhằm mục đích gì? (0,5 điểm)  

	A.
	Trốn tránh kẻ thù.
	B.
	Rượt đuổi kẻ thù.

	C.
	Kiếm ăn.
	D.
	Chạy cho kịp đàn.


 Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? (0,5 điểm)

	A.
	Tài nguyên trên Trái đất là có hạn, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

	B.
	Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

	C.
	Tài nguyên trên Trái đất là vô tận có thể sử dụng cho mọi việc thoải mái.

	D.
	Tài nguyên trên Trái đất là vô tận ,con người cứ việc sử dụng thoải mái.


	a)
	Bao phấn (chứa các hạt phấn)

	b)
	..................................................................................

	c)
	..................................................................................

	d)
	Vòi nhuỵ

	e)
	..................................................................................

	g)
	..................................................................................


Câu 8: Điền các bộ phận của cơ quan sinh sản của thực vật có hoa vào đúng vị trí thích hợp: (1 điểm)
Câu 9: Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau: (1 điểm)


“sinh dục,  sinh sản,  nhị,  nhụy”:

Hoa là cơ quan ........................................ của những loài thực vật có hoa. Cơ quan .................................. đực gọi là  ............................................ Cơ quan sinh dục cái gọi là ............................................

Câu 10: Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây:  (1,5 điểm)

Câu 11: Em hãy nêu 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học. (1 điểm)

	

	

	

	

	

	

	


Câu 12: Bảo vệ môi trường là việc của ai? Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường ? (2 điểm)
	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM: LỚP 5
Môn: Khoa học

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	B

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


	a)
	Bao phấn (chứa các hạt phấn)

	b)
	Nhị

	c)
	Đầu nhỵ

	d)
	Vòi nhuỵ

	e)
	Bầu nhỵ

	g)
	Noãn


Câu 8: Điền các bộ phận của cơ quan sinh sản của thực vật có hoa vào đúng vị trí thích hợp: (1 điểm)
Câu 9: Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau: (1 điểm)


“sinh dục,  sinh sản,  nhị,  nhụy”:


Hoa là cơ quan  sinh sản  của những loài thực vật có hoa. Cơ quan  sinh dục đực gọi là  nhị  Cơ quan sinh dục cái gọi là   nhụy.

Lưu ý: Học điền đúng cả 4 từ thì được 1 điểm, nếu điền đúng từ 2 đến 3 từ thì được 0,5 điểm, niếu 1 từ thì không ó điểm.
Câu 10: Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây:  (1,5 điểm)

Câu 11:  2 ví dụ về sự biến đổi hóa học: (1 điểm)

- Chưng đường trên ngọn lửa, đường cháy khét. 

- Cho vôi sống vào nước tạo thành vôi tôi.

Câu 12: Bảo vệ môi trường là việc của ai? Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường ? (2 điểm).
  - Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người trên thế giới. (0,5đ)

  - Học sinh nêu các việc mình cần làm. (Tùy theo mức độ học sinh trả lời để cho điểm) (0,5đ)
Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và 
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	1

	 
	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	1,5
	 
	 
	1
	1,5

	2. Sự dụng năng lượng
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	 
	Số điểm
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	1

	3. Sự sinh sản của thực vật và động vât
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	 
	Số điểm
	1,5
	 
	0,5
	 
	0.5
	 
	 
	 
	2,5
	 

	4. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	 
	Số điểm
	 
	 
	 2
	 
	0,5
	 
	 
	 
	2,5
	 

	5. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	1,5
	0,5
	1,5

	Tổng
	Số câu
	3
	 
	3
	 
	3
	1
	 
	1
	9
	2

	 
	Số điểm
	2.5
	 
	3
	 
	1.5
	1,5
	 
	1,5
	7
	3


Phòng GD&ĐT ….


Trường tiểu học ………….


Họ và Tên: ………………………………….……………


Lớp: 5
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